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1 F-1 Bùi Thái Sự 29/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543199 Nghệ An Khám sức khỏe

2 F-2 Hoàng Văn Long 21/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51131368 Quảng Trị Khám sức khỏe

3 F-3 Vũ Văn Chỉnh 20/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90901404 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 F-4 Phạm Văn Cường 22/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130717 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

5 F-5 Phạm Thanh Tài 01/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547817 Quảng Trị Khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Trung Sanh 01/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130950 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Trí 13/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130766 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

8 F-8 Hồ Văn Vân 20/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131400 Quảng Trị Không khám sức khỏe

9 F-9 Hoàng Ngọc Hà 28/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50543184 Nghệ An Khám sức khỏe

10 F-10 Phạm Văn Bắc 08/08/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90900652 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Tài 04/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50543497 Nghệ An Khám sức khỏe

12 F-12 Đinh Văn Nam 10/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544631 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

13 F-13 Trương Văn Tuấn 11/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50541957 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Đức Anh 01/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50541960 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Văn Việt 08/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546762 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Linh 06/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544788 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Đoàn Vinh Quang 20/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546660 Quảng Bình Khám sức khỏe

18 F-18 Lương Sỹ Nhật 12/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543265 Nghệ An Khám sức khỏe

19 F-19 Phạm Ngọc Nam 08/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132032 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 F-20 Trương Văn Thái 24/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546754 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 F-21 Hồ Văn Tin 09/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130602 Nghệ An Khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Văn Đạt 24/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543601 Nghệ An Khám sức khỏe
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23 F-23 Nguyễn Văn Vũ 01/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90901339 Nghệ An Khám sức khỏe

24 F-24 Trần Hồng Phương 28/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543452 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-25 Võ Văn Lượng 10/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50548645 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

26 F-26 Lê Bá Vượt 01/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50543297 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 F-27 Lê Xuân Quang 06/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131058 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-28 Thái Văn Đức 02/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544853 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

29 F-29 Lã Quang Huy 07/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50540601 Nam Định Khám sức khỏe

30 F-30 Dương Văn Khánh 12/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50547609 Quảng Trị Khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Văn Tân 19/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50545027 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-32 Lê Văn Dương 05/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546841 Quảng Bình Khám sức khỏe

33 F-33 Bùi Văn Danh 09/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543427 Nghệ An Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Thành Luân 10/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544886 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

35 F-35 Trần Văn Huấn 08/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50547828 Quảng Trị Khám sức khỏe

36 F-36 Trần Văn Thao 11/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542303 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 F-37 Cao Xuân Tú 10/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901328 Nghệ An Không khám sức khỏe

38 F-38 Hồ Văn Thế 10/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543538 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Trần Hoàng Vũ 16/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902177 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Trần Văn Văn 03/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50540925 Ninh Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Bùi Vĩnh Vũ 01/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544657 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

42 F-42 Bùi Tấn Hiệu 19/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548690 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

43 F-43 Đinh Xuân Tiến 07/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546795 Quảng Bình Khám sức khỏe

44 F-44 Nguyễn Duy Hải 11/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544697 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

45 F-45 Phạm Nhật Duy 20/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50547085 Quảng Bình Khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Xuân Dũng 29/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544852 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



47 F-47 Phạm Văn Cường 12/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544625 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-48 Trần Văn Thương 17/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543478 Nghệ An Khám sức khỏe

49 F-49 Dương Văn Hậu 09/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547759 Quảng Trị Không khám sức khỏe

50 F-50 Ngô Quốc Hùng 15/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541991 Thanh Hóa Khám sức khỏe

51 F-51 Võ Hồng Phú 07/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544910 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-52 Vũ Đức Tưởng 30/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542322 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

53 F-53 Lê Văn Anh 02/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544626 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

54 F-54 Hoàng Đạt 15/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547001 Quảng Bình Khám sức khỏe

55 F-55 Trần Văn Hửu 12/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50548662 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Văn Tiếp 22/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50548557 Quảng Nam Khám sức khỏe

57 F-57 Võ Đình Toàn 10/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201198 Nghệ An Khám sức khỏe


